


CTY CP ĐÔNG HẢI BẾN TRE 

------- 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
--------------- 

Số: 109/BC-CTĐH Bến Tre, ngày 30 tháng 07 năm 2021 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  CÔNG TY 

6 tháng năm 2021 

 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM 
 

- Tên công ty niêm yết : Coâng ty Coå phaàn Ñoâng Haûi Beán Tre (Dohaco) 

- Địa chỉ trụ sở chính : Lô AIII, KCN Giao Long, xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, VN 

- Điện thoại :  0275 3635739       Fax: 0275 3635222                   Email: donghaibentre@yahoo.com.vn 

- Vốn điều lệ :  559.957.830.000 đồng 

- Mã chứng khoán : DHC 

- Mô hình quản trị công ty : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc. 

- Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ : chưa thực hiện. 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông: 

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản): 

 

Stt 

 

Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

01 01/NQ-ĐHĐCĐ 21/06/2021 

- Thông qua báo cáo tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và 

kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. 

- Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt 

động năm 2021. 

- Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn đợt chào bán cổ phiếu cho 

cổ đông hiện hữu (Triển khai chào bán cổ phiếu theo Nghị quyết Đại 

hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 

07/06/2018). 

- Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2020. 

- Thông qua tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông năm 2020 là 50%/vốn điều 

lệ. Trong đó: Chia cổ tức bằng tiền mặt: 25%/vốn điều lệ. Chia cổ tức 

bằng cổ phiếu: 25%/vốn điều lệ.  

- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 

2020. 

- Thông qua mức chi thù lao và thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều 

hành công ty năm 2020. 

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. 

- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021. 

- Thông qua kế hoạch chi thù lao và chi thưởng cho HĐQT, BKS và 

Ban điều hành công ty năm 2021. 

- Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 

2021. 

- Thông qua phê duyệt chủ trương đầu tư Công ty Cổ phần Bao Bì 

Đông Hải với tổng vốn đầu tư khoảng 250 tỷ đồng (+/-10%).  

- Thông qua các nội dung của Tờ trình số 02/TT-ĐHĐCĐ về việc 

phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020. 

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo Tờ trình số 

03/TT-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2021. 

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty 

theo Tờ trình số 03/TT-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2021. 

- Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 

theo Tờ trình số 03/TT-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2021. 

- Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát 

theo Tờ trình số 04/TT-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2021. 



II. Hội đồng quản trị: 

1.Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): 
 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Ngày bắt đầu/không còn là thành viên 

HĐQT 

Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 

01 Ông Lương Văn Thành Chủ tịch 21/06/2014  

02 Ông Lê Bá Phương Phó CT 05/03/2004  

03 Ông Lê Quang Hiệp Thành viên 28/02/2007  

04 Ông Nguyễn Thanh Nghĩa Thành viên 26/04/2012  

05 Ông Marco Martinelli Thành viên 26/06/2020  

2.Các cuộc họp HĐQT : 
 

STT Thành viên HĐQT Số buổi họp 

HĐQT 

tham dự 

Tỷ lệ tham dự 

họp 

Lý do không tham dự họp 

01 Ông Lương Văn Thành 9 9/9  

02 Ông Lê Bá Phương 9 9/9  

03 Ông Lê Quang Hiệp 9 9/9  

04 Ông Nguyễn Thanh Nghĩa 9 9/9  

07 Ông Marco Martinelli 9 9/9  

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: 

Công tác giám sát của HĐQT đối với hoạt động điều hành của Tổng giám đốc là hoạt động thường 

xuyên và liên tục. HĐQT tập trung giám sát việc tuân thủ chấp hành các quy định của Luật Doanh nghiệp, 

Điều lệ Công ty, qui chế quản trị công ty đối với các hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc, giám sát 

các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội cổ đông và HĐQT đề ra, việc thực hiện kế hoạch 6 tháng năm 2021 về 

thị trường, khách hàng và tiêu thụ hàng hóa, sử dụng vốn, việc sắp xếp bố trí nhân sự công ty, … . 6 tháng 

năm 2021 các mặt hoạt động công ty duy trì phát triển ổn định. 

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị :  hiện nay công ty chưa thành lập các tiểu ban 

trực thuộc HĐQT mà HĐQT phân công các thành viên phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự và đầu tư 

phát triển công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty. 
 

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: 
 

STT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

01 01/NQ-HĐQT 18/01/2021 
- Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

quý 4/2020, năm 2020 và mục tiêu kế hoạch Quý 1 năm 2021. 

02 02/NQ-HĐQT 18/01/2021 
- Thống nhất thông qua chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP 

Tân Cảng Giao Long.  

03 03/NQ-HĐQT 20/01/2021 
- Thống nhất vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TNHH CTBC – 

Chi nhánh TP.HCM.  

04 04/NQ-HĐQT 20/01/2021 
- Thống nhất phê duyệt Tờ trình 01/TT-HĐQT ngày 02/01/2021 

về đơn giá tiền lương sản phẩm từ ngày 01/01/2021. 

05 05/NQ-HĐQT 20/01/2021 
- Thống nhất phê duyệt đề nghị chi khen thưởng CBCNV có 

sáng kiến và cải tiến mang lại hiệu quả cho Công ty. 

06 06/NQ-HĐQT 20/01/2021 

- Thống nhất phê duyệt danh sách chi thưởng Ban điều hành 

Công ty. 

- Thống nhất phê duyệt danh sách chi thưởng HĐQT & BKS. 



07 07/NQ-HĐQT 29/03/2021 
- Thống nhất vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TNHH MTV 

Hong Leong Việt Nam. 

08 08/NQ-HĐQT 29/03/2021 
- Thống nhất phê duyệt Tờ trình 02/TT-HĐQT ngày 29/03/2021 

về đơn giá tiền lương sản phẩm từ ngày 01/04/2021. 

09 09/NQ-HĐQT 28/04/2021 
- Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông 

2021 chậm nhất là ngày 30/06/2021. 

10 10/NQ-HĐQT 06/05/2021 
- Thông qua việc góp thêm vốn vào Công ty con – Công ty 

TNHH MTV Bao Bì Bến Tre. 

11 11/NQ-HĐQT 06/05/2021 
 - Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 

2021. 

12 12/NQ-HĐQT 06/05/2021 
- Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

quý 1/2021 và mục tiêu kế hoạch quý 2/2021. 

13 13/NQ-HĐQT 20/05/2021 

- Thống nhất phương án vay vốn ngắn hạn bổ sung vốn lưu động 

theo kế hoạch kinh doanh năm 2021 tại Ngân hàng TMCP Đầu 

tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bến Tre. 

14 14/NQ-HĐQT 31/05/2021 
- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 

2021. 

15 15/NQ-HĐQT 31/05/2021 
- Thông qua nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 

2021. 

16 16/NQ-HĐQT 21/06/2021 
- Thống nhất chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là 

đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. 

17 17/NQ-HĐQT 21/06/2021 
- Thống nhất vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt 

Nam – Chi nhánh Tiền Giang.  

18 18/NQ-HĐQT 25/06/2021 
- Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và 

triển khai thực hiện phương án phát hành. 

III. Ban kiểm soát: 

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):  
 

STT Thành viên BKS Chức vụ Ngày bắt đầu/ 

không còn là 

thành viên BKS 

Trình độ chuyên môn 

01 Bà Đoàn Thị Bích Thúy Trưởng 

BKS 

20/05/2017 Cử nhân Kế toán 

02 Bà Đoàn Hồng Lan Thành viên 26/04/2012 Cử nhân Quản trị kinh 

doanh 

03 Ông Lê Hoàng Phong Thành viên 10/12/2020 Thạc sỹ Tài chính – 

Ngân hàng 

2. Cuộc họp của BKS :  
 

STT Thành viên BKS Số buổi 

họp tham 

dự 

Tỷ lệ tham dự 

họp 

Tỷ lệ biểu 

quyết 

Lý do không tham dự 

họp 

01 Bà Đoàn Thị Bích Thúy 3 3/3 100%  

02 Bà Đoàn Hồng Lan 3 3/3 100%  

04 Ông Lê Hoàng Phong 3 3/3 100%  



3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: 
 

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp theo đúng quy định Điều lệ tổ chức. Ban kiểm soát đánh giá hoạt 

động của HĐQT đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.  
 

HĐQT đã ban hành Nghị quyết và các Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm 

vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, 

đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.  
 

Tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. 
 

Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT; thực hiện 

nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo đúng điều lệ Công ty và pháp luật quy định.  
 

Đối với cổ đông, BKS thực hiện đúng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các 

cán bộ quản lý khác: 
 

Thường xuyên trao đổi với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về tình hình sản xuất, tình hình kinh doanh. 
 

BKS đã trao đổi và thống nhất với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý 

khác về nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát tại Công ty và luôn nhận được sự hỗ trợ, hợp tác của Ban 

điều hành và các bộ phận có liên quan. 
 

Tham gia kiểm kê tồn kho 6 tháng đầu năm 2021, kiểm kê TSCĐ.  
 

Các khuyến nghị, đề xuất của BKS đều được HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác 

xem xét, chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện. 
 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ khiếu nại nào của cổ đông về 

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác. 
 

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có) : không có 

IV. Ban điều hành: 
 

STT Thành viên Ban điều hành Ngày tháng 

năm sinh 

Trình độ chuyên 

môn 

Ngày bổ nhiệm/ miễn 

nhiệm BĐH 

01 Ông Lê Bá Phương 20/11/1964 Cử nhân kinh tế 19/07/2013 

02 Ông Lương Văn Thành 12/11/1962 Cử nhân kinh tế 19/05/2012 

03 Bà Hồ Thị Song Ngọc 11/02/1983 Cử nhân kinh tế 01/08/2012 

V. Kế toán trưởng :  
 

Họ và tên Ngày tháng 

năm sinh 

Trình độ chuyên 

môn 

Ngày bổ nhiệm/ miễn 

nhiệm 

Lê Thị Hoàng Huệ 09/03/1973 Cử nhân kinh tế 24/06/2013 

VI. Đào tạo về quản trị công ty: 

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám 

đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: 

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của 

công ty với chính Công ty: 

1. Danh sách về người có liên quan của công ty :  (danh sách đính kèm) 

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người 

nội bộ, người có liên quan của người nội bộ : 
 

Số

TT 

Tên Tổ chức/ cá 

nhân 

Mối quan 

hệ liên 
quan với 

Công ty 

Số giấy NSH, 

ngày cấp, nơi 
cấp NSH 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Thời 

điểm 
giao 

dịch 

với 
công ty 

Số nghị 

quyết/ quyết 
định của 

ĐHĐCĐ/ 

HĐQT thông 
qua 

Nội dung, số 

lượng, tổng giá trị 
giao dịch 

Ghi 

chú 



01 Công ty CP Tân 

Cảng Giao Long 

Công ty 

liên kết 

1300990134 

12/08/2015 

Sở  KH và 

ĐT tỉnh Bến 

Tre 

Số 126, Ấp Long 

Thạnh, Giao Long, 

Châu Thành, Bến 

Tre 

Năm 

2021 

02/NQ-

HĐQT 

ngày 

18/01/2021 

Thuê mặt bằng 

+ vận chuyển  

Tổng GTGD : 

19.103.810.880 

đồng 

 

 

02 Công ty TNHH 

MTV BB Bến 

Tre 

Công ty 

con 

1301091115 

28/04/2020 

Sở  KH và 

ĐT tỉnh Bến 

Tre 

Lô AIV-8, AIV-9, 

KCN Giao Long, 

xã An Phước, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh Bến 

Tre. 

Năm 

2021 

10/NQ-

HĐQT 

ngày 

06/05/2021 

Góp vốn 

Tổng GTGD : 

40.000.000.000 

đồng 

 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, 

công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát : không 

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: 

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc 

(Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng 

Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không 

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban 

Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều 

hành: không 

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với 

thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không 

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ ( danh sách đính kèm) 

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết 

STT Người thực hiện giao dịch 
Quan hệ với 

người nội bộ 

Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Lý do tăng, giảm 

(mua, bán, chuyển 

đổi, thưởng...) Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ 

01 Lương Văn Thành 
Cổ đông lớn/ 

CT. HĐQT 
3.988.000 7,12% 4.680.000 8,36% Mua 

02 Trương Văn Bình 

Người có liên 

quan của ông 

Lê Bá Phương 

32.093 0,06% 32.100 0,06% Mua 

03 Nguyễn Thanh Nghĩa 
Thành viên 

HĐQT 
2.150.007 3,84% 2.699.807 4,82% Mua 

04 Đoàn Hồng Lan 
Thành viên 

BKS 
2.060 0,004% 60 0,00% Bán 

05 Lê Minh Thanh 

Người có liên 

quan của bà 

Đoàn Hồng Lan 

28.000 0,05% 20.000 0,04% Bán 

06 Hồ Thị Song Ngọc 
Phó Tổng giám 

đốc 
220.608 0,39% 198.408 0,35% Bán 

07 Nguyễn Ngọc Tố Uyên 
Người phụ 

trách quản trị 
26.400 0,05% 20.200 0,04% Bán 

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: 

- Trung tâm lưu ký Chứng Khoán VN – Chi nhánh TP.HCM đã có văn bản số 2220/CNVSD-ĐK ngày 

19/04/2021 về việc chuyển 2.000 cổ phiếu từ loại chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện sang 

chuyển nhượng tự do.  

   CHỦ TỊCH HĐQT 
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CÔNG TY CP ĐÔNG HẢI BẾN TRE  

 

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN THEO CỦA CÔNG TY  

(Đính kèm báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2021) 

 

ST

T 

Tên tổ chức/cá 

nhân  

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Số Giấy NSH*, 

ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

Lý 

do 

1 
KWE 
BETEILIGUNGEN 
AG 

DBHF CA3895  

CH-130.3.014.084-0 

12.12.2008 

Thụy Sỹ 

Bellevueweg 1, 8832 

wollerau, Switzerland 
08/07/2020   

2 
Công ty CP Tân 

Cảng Giao Long 
  

1300990134 

12/08/2015 

Sở  KH và ĐT 

tỉnh Bến Tre 

Số 126, Ấp Long 

Thạnh, Giao Long, 

Châu Thành, Bến Tre 

12/08/2015   

3 

Công ty TNHH 

MTV Bao Bì Bến 

Tre 

  

1301091115 

28/04/2020 

Sở  KH và ĐT 

tỉnh Bến Tre 

Lô AIV-8, AIV-9, KCN 

Giao Long, xã An 

Phước, huyện Châu 

Thành, tỉnh Bến Tre. 

28/04/2020   

4 Lương Văn Thành 058C622368 

Chủ tịch 

HĐQT/ 

Phó TGĐ 

023182075 

09/9/2009 

CA TPHCM 

Số 08, Mỹ Giang 2A, 

Phú Mỹ Hưng, Q.7, 

TP.HCM 

21/06/2014  

 

5 Lê Bá Phương 
060C003879 

 

Phó CT 

HĐQT / 

TGĐ 

025177456 

04/8/2009 

CA.TPHCM 

A303, Nam Long II, 

Phú Mỹ Hưng, Q7, 

TP.HCM 

05/03/2004  

 

6 
Nguyễn Thanh 

Nghĩa 
003C036666 

Thành 

viên 

HĐQT 

052063000227 

11/01/2019 
Cục CS QLHC về 

TTXH 

23/28 Đường D2, Cư 

Xá Văn Thánh Bắc, 

P25, Q.Bình Thạnh, 

TP.HCM 

26/04/2012  

 

7 Lê Quang Hiệp 003C000180 

Thành 

viên 

HĐQT 

020263371 

19/5/2005 

CA.TPHCM 

177Bis, Lý Chính 

Thắng, P7, Q3, 

Tp.HCM 

28/02/2007  

 

8 Marco Martinelli  

Thành 

viên 

HĐQT 

X0633905 

7/4/2014 

Switzerland 

Zentrum Staldenbach 6, 

8808 Pfaeffikon SZ, 

Switzerland 

26/06/2020   

9 
Đoàn Thị Bích 

Thúy 
003C031234 

Trưởng 

ban BKS 

271688781 

07/10/2005 

Đồng Nai 

34 Tổ 4, Ấp Thọ Trung, 

Xã Xuân Thọ, Huyện 

Xuân Lộc, Tỉnh Đồng 

Nai 

20/05/2017   

10 Đoàn Hồng Lan 008C750284 
TV. Ban 

Kiểm Soát 

321182528 

27/10/2000 

CA Bến Tre 

196, Ấp Căn Cứ, Mỹ 

Thạnh, Giồng Trôm, 

Bến Tre 

26/04/2012  

 

11 Lê  Hoàng Phong 0071004447577 
TV. Ban 

Kiểm Soát 

311825279 

08/11/2016 

CA Tiền Giang 

555/40 Ba Đình, P.9, 

Q.8, TP. HCM 
10/12/2020   

12 Hồ Thị Song Ngọc 060C002092 Phó TGĐ 

321125945 

08/12/2014 

CA Bến Tre 

Số 20 - Ấp Thanh Bình 

2, Xã Tân Thanh Bình, 

Huyện Mỏ Cày Bắc, 

Bến Tre 

26/04/2012  

 

13 Lê Thị Hoàng Huệ 008C750506 

Kế toán 

trưởng/ 

CBTT 

320797806 

02/10/2006 

CA Bến Tre 

577/1 ấp 1, xã Sơn 

Đông, Tp. Bến Tre, tỉnh 

Bến Tre 

24/06/2013   

14 
Nguyễn Ngọc Tố 

Uyên 
 

Người  

phụ trách  

quản trị 

321428806  

Ngày 24/07/2007 

CA Bến Tre  

487C6 Nguyễn Huệ,  

Khu phố 3, P. Phú 

Khương, TP Bến Tre 

07/06/2018   



 

          CHỦ TỊCH HĐQT 
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CÔNG TY CP ĐÔNG HẢI BẾN TRE  

 

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ  

(Đính kèm báo cáo quản trị Công ty 6 tháng năm 2021) 

 

STT Họ tên Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

1 
Lương Văn 

Thành 
058C622368 

Chủ tịch 

HĐQT/ Phó 

tổng GĐ 

023182075 

09/9/2009 

CA TPHCM 

Số 08, Mỹ Giang 2A, Phú 

Mỹ Hưng, Q.7, TP.HCM 
4.680.000 8,36%  

1.1 Lương Văn Yên  Cha 

320361087 

17/7/2009 

CA Bến Tre 

Xã Tân Trung, Mỏ Cày 

Nam, tỉnh Bến Tre  
  

 

1.2 Phạm Thị Miều  Mẹ Đã mất 
    

1.3 Võ Văn Đảnh  Cha vợ Đã mất    
 

1.4 
Nguyễn Thị Bảo 

Hạnh 
 Mẹ vợ Đã mất    

 

1.5 Võ Thị Trinh  Vợ 

021888738 

09/09/2009 

CA Tp.HCM 

Số 08, Mỹ Giang 2A, Phú 

Mỹ Hưng, Q.7, TP.HCM 
  

 

1.6  
Lương Võ Quỳnh 

Như 
 Con 

024366990 

17/05/2005 

CA Tp.HCM 

Số 08, Mỹ Giang 2A, Phú 

Mỹ Hưng, Q.7, TP.HCM 
  

 

1.7 
Lương Võ Quỳnh 

Anh 
 Con 

025919213 

23/06/2014 

CA Tp.HCM 

Số 08, Mỹ Giang 2A, Phú 

Mỹ Hưng, Q.7, TP.HCM 
  

 

1.8 Lương Văn Nghiệp  Anh Đã mất    
 

1.9 Lương Thị Phỉ  Em 

320530376 

27/7/2009 

CA Bến Tre 

Xã Cẩm Sơn, Mỏ Cày Nam, 

tỉnh Bến Tre  
  

 

1.10 Lương Thị Diệu  Em 

320596096 

11/9/2007 

CA Bến Tre 

44B2 Kp4, P. Phú Khương, 

Tp. Bến Tre  
  

 

1.11 
Nguyễn Thị Bạch 

Tuyết 
 Chị dâu 

320667393 

10/03/2005 

CA Bến Tre 

81B2 Khu phố 4, P.Phú 

Khương, TP Bến Tre,  

tỉnh Bến Tre 

  

 

1.12 Nguyễn Văn Hùng  Em rể Đã mất    
 

1.13 Nguyễn Quang Hội  Em rể 

320550845 

23/01/2016 

CA Bến Tre 

44B2 Khu phố 4, P.Phú 

Khương, TP Bến Tre,  

tỉnh Bến Tre 

  

 

1.14 
Nguyễn Hùng 

Minh 
 Con rể 

024367015 

24/06/2009 

CA Tp.HCM 

183 Phạm Hữu Chí, P.15, 

Q.5 Tp.HCM 
  

 

2 Lê Bá Phương 060C003879 

Phó Chủ 

tịch HĐQT 

kiêm TGĐ 

025177456 

Ngày 

04/8/2009 

CA.TPHCM 

A303, Nam Long II, Phú 

Mỹ Hưng, Q7, TP.HCM 
4.500.008 8,04% 

 

2.1 Lê Bá Cầm  Cha 

190247280 

09/12/1978 

CA Bình Trị 

Thiên 

Xã Vĩnh Long, Huyện Vĩnh 

Linh, tỉnh Quảng Trị 
  

 



STT Họ tên Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

2.2 Nguyễn Thị Thạc  Mẹ Đã mất 
    

2.3 Nguyễn Thị Vĩnh  Chị 

197113859 

01/8/1998 

CA Quảng Trị 

Xã Vĩnh Long, Huyện Vĩnh 

Linh, tỉnh Quảng Trị 
  

 

2.4 Nguyễn Thị Thu  Chị 

191138820 

04/04/1987 

CA Bình Trị 

Thiên 

KP5, Phường 1, TX Đông 

Hà, tỉnh Quảng Trị 
  

 

2.5 Lê Bá Đông  Anh 

190247275 

09/12/1978 

CA Quảng Trị 

Xã Vĩnh Long, Huyện Vĩnh 

Linh, tỉnh Quảng Trị 
  

 

2.6 Nguyễn Thị Thủy  Vợ 

023360659 

30/11/2015  

CA TPHCM 

A303, Nam Long II, Phú 

Mỹ Hưng, Q7, TP.HCM 
3.500.000 6,25%  

2.7 Lê Thủy Tiên  Con 

025638789 

17/05/2012 

CA TPHCM 

A303, Nam Long II, Phú 

Mỹ Hưng, Q7, TP.HCM 
  

 

2.8 Lê Bá Hùng  Con 

079203016164 

Cục QLXNC 

HCM 

A303, Nam Long II, Phú 

Mỹ Hưng, Q7, TP.HCM 

   

2.9 Trương Văn Bình  Anh rể 

191138402 

13/06/2019 

CA Quảng Trị 

KP5, Phường 1, TX Đông 

Hà, tỉnh Quảng Trị 
32.100 0,06% 

 

2.10 Hồ Thị Duyền  Chị dâu 

190956064 

12/09/2006 

CA Quảng Trị 

Xã Vĩnh Long, Huyện Vĩnh 

Linh, tỉnh Quảng Trị 
  

 

2.11 Trần Minh Hồ   Anh rể 

197093277 

27/109/2015 

CA Quảng Trị 

Xã Vĩnh Tú, Huyện Vĩnh 

Linh, tỉnh Quảng Trị 

   

3 
Nguyễn Thanh 

Nghĩa 
003C036666 TV. HĐQT 

052063000227 

11/01/2019 

Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

23/28 Đường D2, Cư Xá 

Văn Thánh Bắc, P25, 

Q.Bình Thạnh, TP.HCM 

2.699.807 4,82%  

3.1 Nguyễn Lộc  Cha Đã mất 

    

3.2 Nguyễn Thị Miên  Mẹ Đã mất 
    

3.3 
Nguyễn Thị Bích 

Liên  
 Vợ 

020723726 

19/07/2015 

CA.TPHCM 

327/47, Sư Vạn Hạnh, P9, 

Q10, Tp.HCM 
18  

 

3.4 
Nguyễn Thanh 

Loan 
 Con 

024237750 

30/12/2008 

CA.TPHCM 

327/47, Sư Vạn Hạnh, P9, 

Q10, Tp.HCM 
  

 

3.5 
Nguyễn Thanh 

Dung 
 Con 

079194002685 

06/09/2019 

Cục CS QLHC 

về TTXH 

23/28 Đường D2, Cư Xá 

Văn Thánh Bắc, P25, 

Q.Bình Thạnh, TP.HCM 

  

 

3.6 
Nguyễn Thanh 

Trúc 
 Con 

079303027426  

23/07/2018  

Cục CS QLHC 

về TTXH 

23/28 Đường D2, Cư Xá 

Văn Thánh Bắc, P25, 

Q.Bình Thạnh, TP.HCM 

   



STT Họ tên Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

3.7 
Nguyễn Quang 

Quảng 
 Anh  

024470141 

14/11/2005 

CA.TPHCM 

53/25, Bùi Văn Ba, KP2, 

P.Tân Thuận Đông, Q7, 

Tp.HCM 

  

 

3.8 Nguyễn Thị Thu  Chị  

024817067 

13/12/2007 

CA.TPHCM 

9/10 A, KP2, Tân Thuận 

Đông, Q7, Tp.HCM 
  

 

3.9 Nguyễn Ngãi  Em  Đã mất    

 

3.10 Nguyễn Thị Liên  Em  

024528671 

21/03/2006 

CA.TPHCM 

9/10, KP2, Tân Thuận 

Đông, Q7, Tp.HCM 
  

 

3.11 Nguyễn Thị Lan  Chị dâu 

052160000030  

28/09/2016  

Cục CS QLHC 

về TTXH 

53/25, Bùi Văn Ba, KP2, 

P.Tân Thuận Đông, Q7, 

Tp.HCM 

  

 

3.12 Phạm Nghĩa Bình  Anh rể 

051060000172  

17/05/2018  

Cục CS QLHC 

về TTXH 

 

180/15 Bùi Văn Ba, P.Tân 

Thuận Đông, Q7, Tp.HCM 
  

 

3.13 Trần Thanh Xem  Em rể 

024529572  

18/02/2013  

CA.TPHCM 

44c/59 Bùi Văn Ba, KP2, 

P.Tân Thuận Đông, Q7, 

Tp.HCM 

  

 

3.14 Nguyễn Thị Nga  Em dâu 

211057017  

15/02/2014  

CA. Bình Định 

Cát Tài, Phù Cát, Bình Định   

 

3.15 Trương Mạnh Lân  Con rể 

215027009  

05/09/2018  

CA. Bình Định 

Tam Quan Nam, Hoài 

Nhơn, Bình Định 
  

 

3.16 
Nguyễn Mạnh 

Thắng 
 Con rể 

001089021323  

03/05/2018  

Cục CS QLHC 

về TTXH 

 

Số 8 ngõ 205, Giải Phóng, 

Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, 

Hà Nội 

  

 

4 Lê Quang Hiệp 003C000180 
Thành viên 

HĐQT 

020263371 

19/5/2005 

CA.TPHCM 

177Bis, Lý Chính Thắng, 

P7, Q3, Tp.HCM 
2.895.308 5,17%  

4.1 Lê Thành Phụng  Cha Đã mất     
 

4.2 Nguyễn Thị Thai  Mẹ Đã mất 
    

4.3 Đỗ Thị Trang  Vợ 

023280349 

27/8/1994 

CA TPHCM 

177Bis, Lý Chính Thắng, 

P7, Q3, Tp.HCM 
  

 

4.4 Lê Công Nghiệp  Con 

023636441 

28/5/1999 

CA TPHCM 

177Bis, Lý Chính Thắng, 

P7, Q3, Tp.HCM 
  

 

4.5 Ngô Ngọc Trân  Con dâu 

020730815 

21/11/2014 

CA TPHCM 

177Bis, Lý Chính Thắng, 

P7, Q3, Tp.HCM 
  

 



STT Họ tên Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

5 Marco Martinelli  
Thành viên 

HĐQT 

X0633905 

7/4/2014 

Thụy Sỹ 

Zentrum Staldenbach 6, 

8808 Pfaeffikon SZ, 

Switzerland 

130.000 0,23%  

5.1 Nerino Martinelli  Bố YA9028306 Thụy Sỹ    

5.2 Marcella Soldati  Mẹ YA0696902 Thụy Sỹ    

5.3 Luca Martinelli  Anh YA4030552 Thụy Sỹ    

5.4 Massimo Martinelli  Anh X0497503 Thụy Sỹ    

5.5 
Turicum 

Investment 

Management AG 

 
Người nội 

bộ là thành 

viên HĐQT 

CHE-

101.182.915 
Thụy Sỹ    

5.6 TIM Vietnam JSC.  
Người nội 

bộ là thành 

viên HĐQT 

0315151940 

Tầng 16, Tòa nhà LIM 2, 

62A Cách Mạng Tháng 

Tám, Phường 6, Quận 3, 

TPHCM 

   

6 
Đoàn Thị Bích 

Thúy 
003C031234 

Trưởng ban 

kiểm soát 

271688781 

07/10/2005 

Đồng Nai 

34 Tổ 4, Ấp Thọ Trung, 

Xã Xuân Thọ, Huyện 

Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai 

15.480 0,03%  

6.1 Đoàn Minh Ngọc  Cha 

271629975 

26/04/2013 

Đồng Nai 

34 Tổ 4, Ấp Thọ Trung, Xã 

Xuân Thọ, Huyện Xuân 

Lộc, Tỉnh Đồng Nai 

   

6.2 Nguyễn Thị Bình  Mẹ 

270816584 

31/03/2006 

Đồng Nai 

34 Tổ 4, Ấp Thọ Trung, Xã 

Xuân Thọ, Huyện Xuân 

Lộc, Tỉnh Đồng Nai 

   

6.3 Đoàn Tấn Phát  Em 

271772537 

24/07/2015 

Đồng Nai 

34 Tổ 4, Ấp Thọ Trung, Xã 

Xuân Thọ, Huyện Xuân 

Lộc, Tỉnh Đồng Nai 

   

6.4 Đoàn Minh Hoàng  Em 

271956726 

01/07/2005 

Đồng Nai 

34 Tổ 4, Ấp Thọ Trung, Xã 

Xuân Thọ, Huyện Xuân 

Lộc, Tỉnh Đồng Nai 

   

6.5 Đoàn Thị Mỹ Hằng  Em 

272555719 

02/07/2012 

Đồng Nai 

34 Tổ 4, Ấp Thọ Trung, Xã 

Xuân Thọ, Huyện Xuân 

Lộc, Tỉnh Đồng Nai 

   

6.6 
Lê Thị Ngọc 

Huyền 
 Em dâu 

250932774  

17/03/2020  

Lâm Đồng 

Xã Quảng Ngãi, Cát Tiên, 

Lâm Đồng 
   

7 Đoàn Hồng Lan 008C750284 
Thành viên 

BKS 

321182528 

27/10/2000 

CA Bến Tre 

196, Ấp Căn Cứ, Mỹ 

Thạnh, Giồng Trôm, Bến 

Tre 

60 0% 

 

7.1 Đoàn Hữu Tài  Cha Đã mất    
 

7.2 
Nguyễn Thị Kim 

Nhu 
 Mẹ 

320182141 

30/8/2005 

CA Bến Tre 

196, Ấp Căn Cứ, Mỹ Thạnh, 

Giồng Trôm, Bến Tre 
  

 

7.3 Đoàn Thị Minh Thi  Em 

321296541 

14/11/2003 

CA Bến Tre 

196, Ấp Căn Cứ, Mỹ Thạnh, 

Giồng Trôm, Bến Tre 
  

 



STT Họ tên Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

7.4 Lê Minh Thanh 008C750531 Chồng 

321227675 

19/3/2001 

CA Bến Tre 

Ấp 2, Lương Hòa, Giồng 

Trôm, Bến Tre 
20.000 0,04% 

 

7.5 Lê Minh Quân   con Còn nhỏ 
196, Ấp Căn Cứ, Mỹ Thạnh, 

Giồng Trôm, Bến Tre 

   

7.6 Lê Minh Nhựt  con Còn nhỏ 
196, Ấp Căn Cứ, Mỹ Thạnh, 

Giồng Trôm, Bến Tre 

   

7.7 Lê Văn Sách  Cha chồng 

320000891 

11/09/2008 

CA Bến Tre 

Ấp 2, Lương Hòa, Giồng 

Trôm, Bến Tre 

   

7.8 Nguyễn Thị Phấn  Mẹ chồng 

320441138 

16/09/2014 

CA Bến Tre 

Ấp 2, Lương Hòa, Giồng 

Trôm, Bến Tre 

   

7.9 Trần Quốc Anh  Em rể 

321321182 

10/08/2004 

CA Bến Tre 

39D, Nguyễn Thị Định, ấp 

Phú Chiến, Phú Hưng, Tp 

Bến Tre 

 

   

8 Lê  Hoàng Phong  
TV. Ban 

Kiểm Soát 

311825279 

08/11/2016 

CA Tiền 

Giang 

555/40 Ba Đình, P.9, Q.8, 

TP. HCM 

   

8.1 Dương Thị Hường  Mẹ 

310098103 

02/06/ 2006 

CA Tiền 

Giang 

xã Tăng Hòa, huyện Gò 

Công Đông, tỉnh Tiền 

Giang. 

   

8.2 
Đặng Thị Bạch 

Vân 
 Vợ 

311884926 

09/02/ 2010 

CA Tiền 

Giang 

555/40 Ba Đình, P.9, Q.8, 

TP. HCM 

   

8.3 
Lê Hoàng Ngân 

Khánh 
 Con  

555/40 Ba Đình, P.9, Q.8, 

TP. HCM 

   

8.4 
Lê Hoàng Minh 

Khôi 
 Con  

555/40 Ba Đình, P.9, Q.8, 

TP. HCM 

   

8.5 Lê Văn Tuấn  Anh 

310724036 

12/05/ 2010 

CA Tiền 

Giang 

xã Tăng Hòa, huyện Gò 

Công Đông, tỉnh Tiền 

Giang. 

   

8.6 Lê Văn Dũng  Anh 

272117102 

04/01/ 2007 

CA Đồng Nai 

xã Phước Bình, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai. 

   

8.7 Lê Sơn Tùng  Anh 

272117100 

10/10/ 2020 

CA Đồng Nai 

xã Phước Bình, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai. 

   

8.8 Lê Văn Tùng  Anh 

311688916 

28/11/ 2012 

CA Tiền 

Giang 

xã Tăng Hòa, huyện Gò 

Công Đông, tỉnh Tiền 

Giang. 

   

8.9 Lê Văn Bình  Anh 

311572257 

29/07/ 2014 

CA Tiền 

Giang 

xã Tăng Hòa, huyện Gò 

Công Đông, tỉnh Tiền 

Giang. 

   



STT Họ tên Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 
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8.10 Lê Hoàng Phương  Anh 

311649792 

09/06/ 2015 

CA Tiền 

Giang 

xã Tăng Hòa, huyện Gò 

Công Đông, tỉnh Tiền 

Giang. 

   

8.11 Đặng Văn Châu  Bố vợ 

310301117 

22/03/2007  

CA Tiền 

Giang 

xã Tăng Hòa, huyện Gò 

Công Đông, tỉnh Tiền 

Giang. 

   

8.12 Lê Kim Phi  Mẹ vợ 

310135863 

20/09/2005  

CA Tiền 

Giang 

xã Tăng Hòa, huyện Gò 

Công Đông, tỉnh Tiền 

Giang. 
   

8.13 Huỳnh Thị Thu  Chị dâu 

272117103 

04/01/2007  

CA Đồng Nai 

xã Phước Bình, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai. 
   

8.14 Trần Thị ngọc Mai  Chị dâu 

272824069 

26/03/2016  

CA Đồng Nai 

xã Phước Bình, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai. 
   

8.15 Huỳnh Thị Nhạn  Chị dâu 

31147333 

28/11/2012  

CA Tiền 

Giang 

xã Tăng Hòa, huyện Gò 

Công Đông, tỉnh Tiền 

Giang. 

   

8.16 
Nguyễn Thị Bích 

Liễu 
 Chị dâu 

311610231 

29/07/2014  

CA Tiền 

Giang 

xã Tăng Hòa, huyện Gò 

Công Đông, tỉnh Tiền 

Giang. 

   

8.17 
Phạm Thị Kim 

Phụng 
 Chị dâu 

311932480 

19/12/2016  

CA Tiền 

Giang 

xã Tăng Hòa, huyện Gò 

Công Đông, tỉnh Tiền 

Giang. 

   

9 Hồ Thị Song Ngọc 060C002092 Phó TGĐ 

321125945 

08/12/2014 

CA Bến Tre 

Số 20 - Ấp Thanh Bình 2, 

Xã Tân Thanh Bình, 

Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến 

Tre 

198.408 0,35%  

9.1 Hồ Văn Bé  Cha 

320390676 

27/11/2007 

CA Bến Tre 

Số 20 - Ấp Thanh Bình 2, 

Xã Tân Thanh Bình, Huyện 

Mỏ Cày Bắc, Bến Tre 

  

 

9.2 Hồ Thị Kim  Mẹ 

320390674 

27/11/2007 

CA Bến Tre 

Số 20 - Ấp Thanh Bình 2, 

Xã Tân Thanh Bình, Huyện 

Mỏ Cày Bắc, Bến Tre 

  

 

9.3 Hồ Thị Xuân Thùy  Chị  

321000141 

18/8/1995 

CA Bến Tre 

Số 20 - Ấp Thanh Bình 2, 

Xã Tân Thanh Bình, Huyện 

Mỏ Cày Bắc, Bến Tre 

  

 

9.4 Hồ Công Diển  Em  

321238320 

06/6/2002 

CA Bến Tre 

Số 20 - Ấp Thanh Bình 2, 

Xã Tân Thanh Bình, Huyện 

Mỏ Cày Bắc, Bến Tre 

  

 

9.5 Hồ Phương Hải 008C750639 Em  

321435862 

05/9/2007 

CA Bến Tre 

Số 20 - Ấp Thanh Bình 2, 

Xã Tân Thanh Bình, Huyện 

Mỏ Cày Bắc, Bến Tre 

  

 

9.6 Võ Hà Điệp  Chồng 

321096448 

04/12/2014 

CA Bến Tre 

Ấp Thanh Vân,  Xã Định 

Thủy, Huyện Mỏ Cảy Nam, 

Bến Tre 

 

  

9.7 Võ Hồ Duy Phúc  con Còn nhỏ 

Ấp Thanh Vân,  Xã Định 

Thủy, Huyện Mỏ Cảy Nam, 

Bến Tre 
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9.8 Võ Duy Nam  con Còn nhỏ 

Ấp Thanh Vân,  Xã Định 

Thủy, Huyện Mỏ Cảy Nam, 

Bến Tre 

 

  

9.9 Võ Văn Tiến  Cha chồng 

320494780 

06/10/2001 

CA Bến Tre 

Ấp Thanh Vân,  Xã Định 

Thủy, Huyện Mỏ Cảy Nam, 

Bến Tre 

 

  

9.10 Huỳnh Thị Nga  Mẹ chồng 

320389060 

31/7/1979 

CA Bến Tre 

Ấp Thanh Vân,  Xã Định 

Thủy, Huyện Mỏ Cảy Nam, 

Bến Tre 

 

  

.9.11 Nguyễn Văn Thao  Anh rễ 

320946802 

11/11/2009 

CA Bến Tre 

Ấp Thanh Bình 2, Xã Tân 

Thanh Bình, Huyện Mỏ Cày 

Bắc, Bến Tre 

 

  

9.12 Nguyễn Tuấn Anh  Em rễ 

321246397 

29/11/2013 

CA Bến Tre 

28C, Khu Phố 1, Phường 

Phú Tân, TP Bến Tre, Bến 

Tre 

 

  

9.13 
Phan Thị Kim 

Khuyến 
 Em dâu 

321181036 

18/3/2009 

CA Bến Tre 

535F, Khu phố 2, Phường 

Phú Khương, TP Bến Tre, 

Bến Tre 

 

  

10 
Lê Thị Hoàng 

Huệ 
008C750506 

Kế toán 

trưởng/ 

CBTT 

320797806 

02/10/2006 

CA Bến Tre 

577/1 ấp 1, xã Sơn Đông, 

Tp. Bến Tre, tỉnh Bến Tre 
55.807 0,1%  

10.1 Lê Ngọc Sinh  Cha Đã mất     

10.2 Hoàng Thị Kính  Mẹ  

320010537 

02/10/2006 

CA Bến Tre 

286B KP1, P.8, Tp. Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 
   

10.3 
Lê Thị Hoàng 

Hạnh 
 Chị  

320688236 

23/10/2003 

CA Bến Tre 

286B KP1, P.8, Tp. Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 
   

10.4 Lê Thị Hoàng Hà  Chị 

320753520 

16/01/2006 

CA Bến Tre 

213A2, P.5, Tp. Bến Tre, 

tỉnh Bến Tre 
   

10.5 Lê Hoàng Hiếu  Anh  

320760803 

14/07/2020 

CA Bến Tre 

Xã Thành Triệu, Châu 

Thành, tỉnh Bến Tre 
   

10.6 Lê Thị Út Hậu  Em 

083177000418 

25/06/2018 

Cục CS 

ĐKQL Cư trú 

và DLQG về 

Dân cư 

172/7 Nguyễn Thị Tần, P.2, 

Q.8, Tp.HCM 
  

 

10.7 Trần Tấn Thành  Chồng 

320797773 

09/05/1996 

CA Bến Tre 

577/1 ấp 1, xã Sơn Đông, 

Tp. Bến Tre, tỉnh Bến Tre 
  

 

10.8 Trần Hoàng Quân  Con  

321617941 

13/12/2017 

CA Bến Tre 

577/1 ấp 1, xã Sơn Đông, 

Tp. Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

   

10.9 Trần Hoàng Long  Con  
Chưa có 

CMND 

577/1 ấp 1, xã Sơn Đông, 

Tp. Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

   

10.10 Trần Tấn Khiết  Cha chồng Đã mất  
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10.11 
Trần Thị Phương 

Lan 
 Mẹ chồng 

320004659 

13/04/2018 

CA Bến Tre 

104C, KP6, P. Phú Khương, 

TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

   

10.12 Lê Đức Ninh  Anh rể 

320605893 

20/02/2020 

CA Bến Tre 

213A2, P.5, Tp. Bến Tre, 

tỉnh Bến Tre 

   

10.13 Lê Thị Hồng  Chị dâu 

320933519 

21/07/2014 

CA Bến Tre 

Xã Thành Triệu, Châu 

Thành, tỉnh Bến Tre 

   

10.14 Trần Đình Thắng  Em rể 

062076000011 

25/06/2018 

Cục CS 

ĐKQL Cư trú 

và DLQG về 

Dân cư 

172/7 Nguyễn Thị Tần, P.2, 

Q.8, Tp.HCM 

   

11 
Nguyễn Ngọc Tố 

Uyên 
008C750629 

Người  

phụ trách  

quản trị 

321428806  

24/07/2007 

CA Bến Tre  

487C6 Nguyễn Huệ,          

Khu phố 3, P. Phú 

Khương, TP Bến Tre 

20.200 0,04%  

11.1 
Nguyễn Thành 

Dũng 
 Cha 

320633680 

30/12/2003 

CA Bến Tre 

487C6 Nguyễn Huệ, 

Khu phố 3, P. Phú Khương, 

TP Bến Tre 

   

11.2 Văn Thị Anh Đào  Mẹ 

320683546  

24/07/2007 

CA Bến Tre 

487C6 Nguyễn Huệ, 

Khu phố 3, P. Phú Khương, 

TP Bến Tre 

   

11.3 
Nguyễn Ngọc 

Minh Duyên 
0001252361 Em 

321504231 

30/01/2010 

CA Bến Tre 

487C6 Nguyễn Huệ, 

Khu phố 3, P. Phú Khương, 

TP Bến Tre 

   

11.4 Nguyễn Thành Lộc  Em 

321615336 

Ngày 

17/7/2017 

CA Bến Tre 

487C6 Nguyễn Huệ, 

Khu phố 3, P. Phú Khương, 

TP Bến Tre 

   

11.5 Lê Thạnh Ngãi 008C750605 Chồng  

321225065 

Ngày 

09/08/2017 

CA Bến Tre 

78A, Ấp1 

Nhơn Thạnh, TP Bến Tre 
3.000 0,005%  

11.6 Lê Văn Đê  Cha chồng 

320416071 

Ngày 

02/04/2009 

CA Bến Tre 

78A, Ấp1 

Nhơn Thạnh, TP Bến Tre 
   

11.7 
Phạm Thị Tuyết 

Vân 
 Mẹ chồng 

320499147 

Ngày 

16/10/2009 

CA Bến Tre 

78A, Ấp1 

Nhơn Thạnh, TP Bến Tre 
   

11.8 Đỗ Minh Truyền  Em rể 

312039714 

Ngày 

13/07/2009 

CA Tiền 

Giang 

Ấp 3, Long Trung, Cai Lậy, 

Tiền Giang 
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